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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo “Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đồng Nai”

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo “Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đồng Nai”. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến các quan hệ xã hội
Trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực trung tâm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản mô hình quản trị nhà nước từ "kiểm soát" sang "kiến tạo và quản trị rủi ro". Tại Đồng Nai, bối cảnh thực hiện đánh giá đang đứng trước những vận hội mang tính lịch sử:
- Việc hình thành sân bay quốc tế Long Thành không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông mà còn là "hạt nhân" thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế hàng không, đô thị sân bay và các ngành công nghiệp thâm dụng chất xám. Dự án này là "cơ hội vàng" để Đồng Nai tạo cực tăng trưởng mới, đóng góp từ 3-5% GRDP cho địa phương.
- Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ Nhất thông qua Nghị quyết số 30/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Đồng Nai (có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026). Việc nâng cấp vị thế hành chính đòi hỏi một bộ máy quản trị hiện đại, linh hoạt, đủ khả năng quản lý các khu công nghiệp công nghệ cao và trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
- Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế quản lý, phát huy vai trò của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở, trong việc tổ chức, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất và kinh doanh;
- Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nhằm khơi thông các "điểm nghẽn" về thủ tục hành chính.
- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15: Xác lập tư duy quản lý mới: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tập trung vào hiệu quả đầu ra.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo 
Hiện nay, quan hệ quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Đồng Nai đang tồn tại những "điểm nghẽn" về thể chế trước nhu cầu phát triển bùng nổ: 
- Mô hình quản lý cũ chưa tương xứng với quy mô đô thị Trung ương: Thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách vẫn đang thực hiện theo hình thức "ủy quyền" tạm thời theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) và Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ). Cơ chế này chưa xác lập được tư cách pháp lý độc lập cho đơn vị thực thi, dẫn đến tâm lý e ngại và thiếu tính đột phá trong ứng dụng công nghệ tại cơ sở.
- Khoảng trống pháp lý tại khu vực trọng điểm: Các quan hệ xã hội phát sinh từ nhu cầu tự chủ quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại địa bàn nhưng chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh cụ thể về phân cấp.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Việc ban hành Quyết định phân cấp là bước "đột phá thể chế" tất yếu với mục tiêu:
- Sẵn sàng cho mô hình Chính quyền đô thị: Đây là hành lang pháp lý cho việc quản lý một thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, nơi mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng quản trị. 
- Kích hoạt hệ sinh thái Đô thị sân bay: Phân cấp giúp Ủy ban nhân nhân cấp xã, nhất là các xã vùng trọng điểm như Long Thành chủ động đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về logistics thông minh, công nghệ sạch và quản trị đô thị xanh.
- Cải cách hành chính đột phá: Cắt giảm tối thiểu tầng nấc trung gian, giảm thời gian phê duyệt nhiệm vụ, giúp doanh nghiệp và nhà khoa học bắt nhịp nhanh với biến động của thị trường công nghệ toàn cầu.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
- Căn cứ Nghị định 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; theo đó, tại khoản 13 Điều 3 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan, tổ chức trực thuộc quản lý hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Khi đó, cơ quan được phân cấp chính là cơ quan quản lý nhiệm vụ và Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; theo đó khoản 9 Điều 3 quy định việc phân cấp hoặc ủy quyền “quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”
- Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; tại khoản 1 Điều 7 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động phân cấp cho cơ quan, tổ chức trực thuộc để quản lý hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản QPPL của cơ quan phân cấp.
- Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn: (1) Tại khoản 7 Điều 8 xác định chức năng tham mưu quản lý nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ; (2) Tại điểm c khoản 3 Điều 15 quy định Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
- Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn: (1) Tại khoản 1 Điều 1 quy định vị trí, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tham mưu quản lý nhà nước toàn diện về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, chính quyền số, kinh tế số; (2) Tại Điều 3 Chương II quy định chức năng tham mưu của Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã đối với các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo tại địa bàn xã.
- Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; tại điểm c khoản 1 Điều 16 quy định: Các tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập được chủ động xây dựng, thực hiện nhiệm vụ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cơ sở từ nguồn kinh phí tự chủ. Đây là cơ sở để phân cấp quyền tự quyết cho các đơn vị sự nghiệp của thành phố.
III. ĐỀ XUẨT, KIẾN NGHỊ
Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố:
1. Thông qua dự thảo Quyết định: Xác lập cơ chế phân cấp ổn định, tạo "bệ phóng" để Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành và xứng tầm với vị thế vươn mình của thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Đảm bảo nguồn lực thực thi: Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ kinh phí, rà soát vị trí việc làm, phân bổ biên chế và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị được phân cấp, nhằm đảm bảo các đơn vị thực hiện hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp.
3. Số hóa toàn diện quy trình quản lý: Giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Hệ thống dữ liệu số dùng chung kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thông tin nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phục vụ công tác quản lý đồng bộ khi phân cấp./.
	Nơi nhận: 
- UBND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các Phó Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT(01), PKHCN.BIEN.
	GIÁM ĐỐC





Phạm Văn Trinh
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Số 1597 Đường Phạm Văn Thuận, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
ĐT: (0251) 3822297- Email: skhcn@dongnai.gov.vn   Website: https://skhcn.dongnai.gov.vn

PHỤ LỤC

1. Chủ trương, đường lối của đảng có liên quan đến dự thảo 
	CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị: Yêu cầu phân cấp mạnh mẽ theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; đổi mới tư duy lập pháp lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
	Điều 3: Phân cấp thẩm quyền quản lý nhiệm vụ ổn định cho Sở KH&CN, UBND cấp xã.
	Đã thể chế hóa đầy đủ, tạo lập hành lang pháp lý vượt trội trong hoàn thiện thể chế địa phương.
	

	Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị: Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	- Phân cấp cho UBND cấp xã phê duyệt, đặt hàng nhiệm vụ phục vụ trực tiếp các bài toán đặc thù của địa phương.
- Việc tự chủ quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	Đã thể chế hóa đầy đủ yêu cầu đưa khoa học về sát thực tiễn cơ sở.
	

	Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (cũ) lần thứ I (2025-2030): Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương; lấy Sân bay Long Thành làm hạt nhân tạo cực tăng trưởng mới.
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai;
	Xác lập hành lang pháp lý phân cấp để vận hành mô hình Chính quyền đô thị; ưu tiên các nhiệm vụ phục vụ đô thị sân bay và logistics thông minh.
	Đã thể chế hóa đầy đủ định hướng chiến lược vươn mình của thành phố trong nhiệm kỳ mới.
	

	Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và cải cách thủ tục hành chính.
	Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
	Đã thể chế hóa đầy đủ tinh thần phân cấp
	


2. Văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Hình thức văn bản: Quyết định quy phạm pháp luật của UBND thành phố.
	Khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025: Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản QPPL của cơ quan phân cấp.
	Đảm bảo tính hợp pháp tuyệt đối về hình thức văn bản.
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	- Quy định tại khoản 13 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Nghị định 267/2025/NĐ-CP;
- Quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 268/2025/NĐ-CP;
- Quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN
	Phù hợp với thẩm quyền nội dung Chính phủ giao cho địa phương.
	

	Khoản 1 Điều 3: 1. Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ, vấn đề về đổi mới sáng tạo sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí từ ngân sách cấp thành phố.
	- Tại khoản 7 Điều 8 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định về tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất ở các địa phương như sau: “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo,...”
- Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN Quy định về vị trí, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ: “Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo,...”
	Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Khoa học và Công nghệ
	

	Khoản 2 Điều 3: Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ, vấn đề về đổi mới sáng tạo sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí từ ngân sách cấp xã, do Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, đặt hàng.
	- Tại điểm c khoản 3 Điều 15 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau: “Lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Thông tin, gồm: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; phát thanh truyền hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;...”
- Tại Điều 3 Chương II Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa – Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ: “Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về một số lĩnh vực, trong đó có: hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo,...”
	Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao Ủy ban nhân dân cấp xã
	

	Khoản 3: Điều 3:
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở do tổ chức khoa học và công nghệ chủ động xây dựng, phê duyệt, thực hiện bằng nguồn kinh phí được giao theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 62 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 hoặc nguồn kinh phí tự chủ khác
	Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Luật Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15
	Phù hợp với quy định về quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	

	khoản 2 Điều 5: Quyết định này bãi bỏ các Quyết định
	Theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
	Đã thể chế đầy đủ
	

	Điều 6. Trách nhiệm thi hành
	Luật ban hành văn bản QPPL
	Đã thể chế đầy đủ
	



